
  



  

Sâu h i cây có ạ
múi



  

Sâu v  bùa ẽ Phyllocnistis citrella H  ọ
ngài đ c lá Phyllocnistidaeụ

• Phân b  và ký ch :ố ủ
- TQ, ÂĐ, Nepan, Nh t, VN trên t t c  cây có múi, ậ ấ ả

cam tr i, li uờ ễ
* Tri u ch ng và tác h i:ệ ứ ạ
- SN ăn ph n di p l c, đ  l i bi u bì, t o đ ng ầ ệ ụ ể ạ ể ạ ườ

đ c ngo n ngèo trên lá non, búp non. Làm cho ụ ằ
lá b  bi n d ng, cong queo.ị ế ạ

- Gây nh h ng đ n quang h p ánh sáng, gi m ả ưở ế ợ ả
năng su t.ấ

- nh h ng thu nh p kinh t  trên qu t c nhẢ ưở ậ ế ấ ả
  



  



  

• Đ c đi m SH & QLPSặ ể :

- TT ho t đ ng v  đêm, xu tính ánh sáng ạ ộ ề
đèn y u. TT. đ  kho ng 2-10 ngày.ế ẻ ả

- Đ  tr ng / lá non (2-4cm)/ch i non c  m t ẻ ứ ồ ả ặ
trên, m t d i lá 2 bên gân chính. Tr ng ặ ướ ứ
pd. 4-5 ngày

- SN 4 tu i, đ c vào lá ăn nhu mô, 12-ổ ụ
13ngày (20ng).

- VĐ: 22-26 ng.; 10 l a/nămứ
- Nhi t- m đ  thích h p 23-28ệ ẩ ộ ợ oC, 80-85%

- PS gây h i quanh năm/đ t l c non.ạ ợ ộ
- B i h i n ng > cam > quýt > qu t > ưở ạ ặ ấ

chanh



  

• Thiên đ chị :

- Ong ký sinh Braconidae, Encyrtidae KS 
SN và Nh ng. TLKS kho ng 23%ộ ả

• BPPC:

- Chăm sóc t t các đ t l cố ợ ộ
- S  d ng thu c th m sâu, n i h p ử ụ ố ấ ộ ấ

phun khi l c m i nhú 1-2cm.ộ ớ
- B o v  thiên đ chả ệ ị



  

B m ph ng ướ ượ Papilio spp.
H  Papilionidaeọ



  

• Phân b  và ký chố ủ:

  Trên h u h t các n c ĐNÁ. Gây h i trên ầ ế ướ ạ
cam, quýt, b i, ph t th , cam tr i.ưở ậ ủ ờ

* Tri u ch ng và tác h i:ệ ứ ạ
- SN g m ăn lá non, ch i non. SN tu i l n ặ ồ ổ ớ

ăn lá bánh t , lá già. M t đ  cao, có th  ẻ ậ ộ ể
ăn tr i lá, ch  tr  l i cu ng và gân chính.ụ ỉ ơ ạ ố

- Tác h i l n th ng x y ra  v n m, ạ ớ ườ ả ở ườ ươ
g c ghép.ố



  

• Đ c đi m SH & QLPSặ ể :

- TT. Vũ hoá vào bu i sáng, giao ph i ngay sau vũ ổ ố
hoá, đ  tr ng sau 1-2 ngày.ẻ ứ

- TT đ  tr ng 8-10h, r i rác trên lá non, búp, ch i ẻ ứ ả ồ
non. 

- Th i gian đ  tr ng 1-2 ngày. KNSS 6-35 qu /cái. ờ ẻ ứ ả
Trung bình 23 qu /cáiả

- Tr ng pd. 3-4 ngày  24-28ứ ở oC.

- SN 5 tu i, pd 12-19 ngày. S c ăn 300cmổ ứ 2 lá

- Nh ng 8-12 ngày  28ộ ở oC và 13-19 ng.  24ở oC.

- TT. S ng 2-7 ngàyố

- VĐ. 28-40 ngày  24-28ở oC

- 6 l a/năm. Phá m nh Tháng 4-8ứ ạ



  

• Thiên đ chị : 

 Có 2 loài ong KS, Pteromalus puparum 
và Brachymeria obseurata.

• BPPC:

 - Thu b t th  công tr ng, SN, Nh ng ắ ủ ứ ộ
trong quá trình chăm sóc.

- Phun thu c v  đ c vào l a 1 (tháng 3)ố ị ộ ứ



  

Xén tóc h i cam: ạ Chelidonium argentatum, 
Nadezhdiella cantori, Anoplophora chinensis

• Phân b  và ký chố ủ:

  TQ, Hàn qu c, Nh t, Đài loan, Philippine, Indonesia, ố ậ
Malaysia, Myanma, b c M  và VN.ắ ỹ

- Gây h i > 100 loạ i th c v t ạ ự ậ € 26 h , 40 chi (cam, ọ
quýt, chanh, b i, ph t th , bàng...)ưở ậ ủ

* Tri u ch ng và tác h iệ ứ ạ : 

- Nh ng l  đ c trên thân chính có đùn phân. ữ ỗ ụ
- N u h i n ng, SN đ c ru ng thân cây, ru ng cành, ế ạ ặ ụ ỗ ỗ

làm cho cây còi c c, ít qu , qu  bé, d  r ng, chín ọ ả ả ễ ụ
ép … Cây d  b  đ  khi có gió m nh.ễ ị ổ ạ



  

• Đ c đi m SH & QLPSặ ể :
- TT. Th ng xu t hi n vào đ u tháng 4. R  nh t vào ườ ấ ệ ầ ộ ấ

tháng 5-6, kéo đ n tháng 6.ế
- TT giao ph i bu i sáng. Tr ng đ  vào tr a - đ u ố ổ ứ ẻ ư ầ

chi u vào nách cành nh  0.5-1cm. ề ỏ
- KNSS: 15-200 qu /cả ái
- Tr ng pd kho ng 8 ngàyứ ả
- SN. T1 ăn ti n v , sau 1 vòng thì đ c vào trong (14-ệ ỏ ụ

15 ngày).
- Đ ng đ c hình xo n c đi lên. Sau đó l i đ c ườ ụ ắ ố ạ ụ

xu ng, ho c chuy n sang cành to đ  đ c.ố ặ ể ể ụ
- Nh ng hoá trong cành c p 2, s  ít trong cành c p ộ ấ ố ấ

1.
- M i năm có 1 l a.ỗ ứ



  

• Thiên đ chị
 M t s  loài ong ký sinh thu c h  ong ộ ố ộ ọ

c  Ichneumonidae, t  l  KS th p.ự ỷ ệ ấ

• Bi n pháp PCệ :

- Dùng đ t sét nhào v i thu c tr  sâu ấ ớ ố ừ
b t các l  đ c.ị ỗ ụ

- Dùng v t b t th  công khi TT ra r .ợ ắ ủ ộ
- C a, đ n thu gom nh ng cây, cành b  ư ố ữ ị

h i đã héo ho c khô và đ t.ạ ặ ố



  

Ru i đ c qu  ồ ụ ả Bactrocera (= Dacus) dorsalis,  
B. cucurbitae. H  Tephritidae (=Trypetidae)ọ

• Phân b  và ký chố ủ:

  Ch  y u  ĐNÁ trên cam, chanh, quýt, b i, ủ ế ở ưở
i, th , mít, nhãn, v i, h ng bì, …ổ ị ả ồ

   (Là đ i t ng KD qu c t ).ố ượ ố ế

* Tri u ch ng và tác h iệ ứ ạ :

  Ru i đ  tr ng d i v  qu  - t o nên v t ồ ẻ ứ ướ ỏ ả ạ ế
châm h i lõm. Nh ng qu  b  h i th ng b  ơ ữ ả ị ạ ườ ị
r ng s m, có th  gây th i, nh h ng ch t ụ ớ ể ố ả ưở ấ
l ng và NS ượ



  

Bactrocera (= Dacus) dorsalis



  

• Đ c tính SH & QLPSặ :

- Ru i th ng vũ hoá vào bu i sáng. Đ  tr ng ồ ườ ổ ẻ ứ
sau vũ hoá 3-7 ngày.

- Ru i dùng ng đ  tr ng ch c th ng v  qu , đ  ồ ố ẻ ứ ọ ủ ỏ ả ẻ
tr ng d i v  ph n giáp v i th t qu . KNSS: ứ ướ ỏ ầ ớ ị ả
10-60 qu /cái. (Loài ả D. cucurbitae 1000qu )ả

- T  l  tr ng n  - 50%. Tr ng pd. 1.5-3.5 ngày.ỷ ệ ứ ở ứ
- Giòi non n  ra đ c ăn th t qu , làm th i qu . ở ụ ị ả ố ả

Khi giòi n , t i v t đ c có a d ch qu . TGPD ở ạ ế ụ ứ ị ả
c a giòi 8-18 ngày ủ

- Nh ng hoá trên m t đ t d i t ng lá r ng 9-19 ộ ặ ấ ướ ầ ụ
ngày.



  

- TT. S ng 20-40 ngày.ố
- 1 l a sâu bi n đ ng kho ng 40-80 ngàyứ ế ộ ả
- Có kho ng ả 6-7 l a/nămứ
- Gây h i n ng vào tháng 9 – 11.ạ ặ
- TT thích sinh s ng  nh ng v n cam xanh ố ở ữ ườ

t t.ố
• BPPC: 
- Dùng b y Metil-eugenol + 1-3% Dipterex, 2-3 ẫ

b y/ha. Thay b  m i hàng tu n.ẫ ả ớ ầ
- M t loãng + Dipterexậ
- Qu  chín r ng t m Dipterexả ụ ẩ
- Thu gom qu  r ng tiêu hu /r c thu c b t trên ả ụ ỷ ắ ố ộ

m t đ t d i tán cây - di t nh ng (50g/cây ặ ấ ướ ệ ộ
l n).ớ



  

B y Metil – Eugenol thu b t ru i đ c qu  ẫ ắ ồ ụ ả
CAQ



  

Sâu h i nhãn v iạ ả



  

bä xÝt nh·n v¶i Tesaratoma papillosa, Drury 
(Pentatomidae), Mictis longicornis (Westwood) 

(Coreidae)



  

• Phân b  và ký ch :ố ủ
  ĐNÁ, Bangladesh,Trung Qu c, n Đ , Indonesia, ố Ấ ộ

MaLaysia, Pakistan, Phi Lu t Tân,  Srilanka, ậ
Thái Lan, Vi t Nam có kh p m i n i.ệ ắ ọ ơ

 Gây h i ch  y u trên nhãn, v i. Ngoài ra còn đ c ạ ủ ế ả ượ
ghi nh n hi n di n trên Cam, Quít, Táo, Đào, ậ ệ ệ
Lê. 

* Tri u ch ng và tác h iệ ứ ạ :
- TT và BX non chích hút hoa, qu  non, ch i non, ả ồ

chùm hoa b  khô héo, Làm cho thui qu , r ng ị ả ụ
hoa, r ng qu .ụ ả

   M t đ  cao, có th  gây h i đ n 80-90% N.su t - ậ ộ ể ạ ế ấ
nh h ng thu nh p kinh t . Cành b  khô và v  ả ưở ậ ế ị ỏ

trái Nhãn th ng b  đen. T i ĐBSCL, loài này ườ ị ạ
ch  y u gây h i trên gi ng Nhãn da bò t i Vĩnh ủ ế ạ ố ạ
Châu (Sóc Trăng). 



  

• Đ c đi m SH & QLPSặ ể :

 TT. Th ng l t xác t  b  xít non tu i cu i ườ ộ ừ ọ ổ ố
vào tháng 5. S ng & Chích hút d ch qu , ố ị ả
ch i non đ n tháng 10 qua đông. Cu i ồ ế ố
tháng 2 - đ u t.3 năm sau b t đ u giao ph i ầ ắ ầ ố
và đ  tr ng ( ng v i giai đo n nhãn, v i ra ẻ ứ ứ ớ ạ ả
hoa). 

- Tr ng đ  thành  14 qu  đ u đ n (3-7 ứ ẻ ổ ả ề ặ
/cái). G n 90% tr ng đ c đ  vào tháng 3. ổ ầ ứ ượ ẻ

S  còn l i vào tháng 4-5.ố ạ
- Tr ng pd. 7-12 ngày ứ € đ  nhi t môi tr ng.ộ ệ ườ



  

- KNSS: 70-100 tr ngứ
- BX T.1 s ng t p trung, 2-3 ngày sau ố ậ

m i phân tán. T  l  s ng sót T.1 cao.ớ ỷ ệ ố  
- T.2-5, phát tán và ho t đ ng ăn u ng ạ ộ ố

trên nh ng chùm hoa, qu  non-chín. ữ ả
TGPD b  xít non 60-80 ngày.  Gia ọ Ở
Lâm (HN) 55-60 ngày

- u trùng có kh  năng ch u đói r t lâu, Ấ ả ị ấ
vì v y chúng có th  s ng mà không ậ ể ố
c n ăn trong nhi u ngày. ầ ề

- TT. có th  s ng 11-13 tháng. ể ố



  

- TT l a m i th ng xu t hi n t  gi a ứ ớ ườ ấ ệ ừ ữ
T.5-7. Có th  b t g p TT l a cũ giao ể ắ ặ ứ
ph i v i TT l a m i. Chúng giao ph i ố ớ ứ ớ ố
nhi u l n, m i l n kéo dài.ề ầ ỗ ầ

- TT qua đông t  cu i tháng 9 - đ u T.10ừ ố ầ
- 1 năm có 1 l a. (Có th  có l a ph  vào ứ ể ứ ụ

T.7-9 trên nhãn x  lý ra hoa trái v , ử ụ
kho ng 12-14%)ả



  

• Thiên đ chị : 
 - Chim chào mào, chim vành khuyên, 

nh n l n, ki nệ ớ ế
- Ong KS. Annastatus japonicus 

(Eulophidae), Ooencyrtus fongi 
(Encyrtidae) xu t hi n t  tháng 3-7, ấ ệ ừ
ph  bi n tháng 5-6 (TLKS-50%). Ong ổ ế
m t đ  ắ ỏ Trichogramma 

 - N m ấ Beauveria bassiana,  Metarhizium 
anisopliae KS/BX non và TT.



  

• BPPC:

- Rung cây thu gom lúc TT qua đông.

- Phun thu c Decis/Sherpa vào sau T t ố ế
tr  TT ho c lúc b  xít non m i n .ừ ặ ọ ớ ở

- T i Thái Lan, phóng thích 20.000 ong ạ
Anastatus sp./ha  vào đ u v  có th  ầ ụ ể
tiêu di t 100% tr ng. ệ ứ

- TQ, Nông dân s  d ng Ong m t đ  ử ụ ắ ỏ
Trichogramma



  

Sâu h i chu iạ ố



  

Sâu đ c thân chu i ụ ố Cosmopolites sordidus 
(Germa), Cosmopolites sp., Oidoiporus sp. 

H  vòi voi Curculionidae, Coleopteraọ

http://creatures.ifas.ufl.edu/fruit/borers/banana_root_borer05.htm


  

Sâu đ c thân chu iụ ố
• Phân b  & ký chố ủ: Nam châu Á, châu Phi, 

nhi u đ o thu c châu Thái bình d ng, ề ả ộ ươ
tây n Đ , trung M , Mexico và Florida Ấ ộ ỹ
(Mau and Kessing 1993) trên chu i (ch  ố ủ
y u), mía và c .ế ọ

• Tri u ch ng và tác h iệ ứ ạ :

- V t đ c trên b  có ch y nh aế ụ ẹ ả ự
- M t đ  cao – ăn ru ng, gây t t bu ng, ậ ộ ỗ ụ ồ

gãy lá, đ  cây.ổ



  

• Đ c đi m SH & QLPSặ ể :
- TT ho t đ ng v  đêm, ban ngày n n p ạ ộ ề ẩ ấ

trong b  chu i.ẹ ố
- TT th ng đ  tr ng vào trong b  lá trên ườ ẻ ứ ẹ

nh ng cây chu i đã phát tri n.ữ ố ể
- Tr ng đ  r i rác, m i đêm đ  2-4 qu .ứ ẻ ả ỗ ẻ ả
- KNSS – trung bình 100qu /cái.ả
- Thêi gian pd c a tr ngủ ứ  € vµo nhiÖt ®é 

rÊt chÆt chÏ, khi nhiÖt ®é ￪ > 27oC, 
trøng pd ≤ 3 ngµy. 

- N. đ  = 18 – 23ộ oC, TGPD tr ng 1ứ  tuÇn.
- M i ho t đ ng c a sâu non đ u  trong ọ ạ ộ ủ ề ở

thân gi  cây chu i.ả ố



  

• S©u non míi në ho¹t ®éng rÊt Ýt vµ chËm 
ch¹p. Chóng ®ôc chui vµo th©n gi¶. §êng 
®ôc ngo»n ngoÌo ngang däc trong th©n, 
(cã khi ®ôc vµo cuèng ļ  ra tËn ngän). C©y 
bÞ ph  ̧h¹i m¹nh cã nhiÒu ®êng ruçng nh 
x¬ míp. 

• S©u Ýt h¹i cñ. 
• S©u non PD tõ 15 - 30 ngµy (3 tu i)ổ . 
• Nhéng trÇn n»m trong kÐn tÕt b»ng x¬ 

chuèi. Thêi gian ti nề  nhéng 5 - 10 ngµy. 
Nhéng 1 – 4 tu n.ầ  



  

• VĐ € nhiÖt ®é. N uế  tõ 18 - 27oC, vßng ®êi ↓tõ 
61 xuèng 35 ngµy. 

• TT. Ti n ề ®Î trøng 11-29 ngµy. 
• TT. ré nhÊt tõ th ņg 11 – 3; 
• Ph  ̧h¹i m¹nh nhÊt vµo cuèi th ņg 3 ®Õn hÕt 

th ņg 4.



  

• Thiên đ chị :

  Ong KS Plaesus javanus 
(Ichneumonidae)

• BPPC:

- Đánh b  nh ng cây đã thu ho ch.ỏ ữ ạ
- Dùng gi ng ch ng ch u (chu i tiêu)ố ố ị ố
- Dùng b y thu b t b ng thân cây chu i, ẫ ắ ằ ố

c t đo n kho ng 30-50cm. M i tu n ắ ạ ả ỗ ầ
thu gom 1 l n và tiêu hu .ầ ỷ



  

Sâu cu n lá chu iố ố
Erionota thrax Linnaeus

 H  b m nh y Hesperiidaeọ ướ ả



  

• Đ c đi m SH & QPLS sâu CL chu iặ ể ố :

- TT ho t đ ng ban ngày, đ  tr ng sau vũ hoá ạ ộ ẻ ứ
2-5 ngày.

- Tr ng đ  r i rác  m t d i lá chu i.ứ ẻ ả ở ặ ướ ố
- SN m i n  linh ho t, c n phi n lá, nh  t  ớ ở ạ ắ ế ả ơ

cu n thành ng r i n trong đó và ăn lá. Khi ố ố ồ ẩ
lá héo, SN chui ra, c n đo n lá khác cu n ắ ạ ố
thành t . Trong su t GD SN, chúng ch  phá ổ ố ỉ
h i trên 1 lá.ạ

- Nh ng hoá luôn trong t  kén.ộ ổ
- M i năm PS. 2 đ t; Đ.1 - 15-30/4; Đ.2 - t  cu i ỗ ợ ừ ố

tháng 6 - h t t.7.ế



  

• Thiên đ chị :

 5 loài ong KS : Ooencyrtus erionotae, 
Cotesia erionotae, Brachymeria 
albotibialis; Elasmus sp.; Melaloncha 
sp. Đ c ghi nh n  Malaysia.ượ ậ ở

• BPPC:

  - Thu b t th  công nh ng t  sâu cu n ắ ủ ữ ổ ố
lá.

  - Dùng thu c hoá h c v  đ c phun GĐ ố ọ ị ộ
SN m i nớ ở



  

Ch ng VI. NH N NHươ Ệ Ỏ H I CÂY Ạ
TR NG NÔNG NGHI PỒ Ệ

VI.1. Đ c đi m chungặ ể
 Nh n nh  thu c B  Ve bét (Acarina),ệ ỏ ộ ộ
               L p hình nh n (Arachinda)ớ ệ
Ngành chân đ t (Arthropoda).ố
Gi a th  k  XX, ngành Ve bét h c ữ ế ỷ ọ

(Acarology) m i th c s  đ c đi sâu NC.ớ ự ự ượ
Nh n nh  ệ ỏ € 2 t ng h : - Tetranychoidea ổ ọ

(nh n chăn t ) & ệ ơ
                    - Eriophyoidea (nh n c  cà r t)ệ ủ ố



  

• C u t o: 2 ph n (đ u-ng c, thân) hình ấ ạ ầ ầ ự
thành 1 kh i. M t l ng có t m mai kitin ố ặ ư ấ
phát tri n.ể

 - Không có râu;

- Có 4 đôi chân bò (Tetranychoidea) / 2 đôi 
chân (Eriophyoidea).

- Hô h p b ng ph i / ng khí qu n.ấ ằ ổ ố ả
- Ph  mi ng có d ng kìmụ ệ ạ
- Sinh s n ch  y u h u tính. M t s  nhóm ả ủ ế ữ ộ ố

có ki u sinh s n đ n tính không b t bu c ể ả ơ ắ ộ
(ho c toàn ra con đ c/ toàn ra con cái). ặ ự



  

• Chu kỳ phát tri n: Tr ng - nh n non - TTể ứ ệ

Tr ngứ

Nh n ệ
non

Nh n TTệ



  

• Nh n non có 2-3 tu i (cá bi t có loài 4 ệ ổ ệ
tu i). ổ

• T.1 ch  có 3 đôi chânỉ



  
Nhóm Tetranichid



  
Nhóm Eriophid
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